
STT Số báo danh Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Ghi chú 

1 2405108 0521110010 Đinh Công Tuấn Anh 01/01/2003 Nam Đồng Nai

2 2405109 0822110001 Vũ Thị Ngọc Ánh 02/09/2004 Nữ Bình Thuận

3 2405110 0121110001 Nguyễn Thị Hoàn Diệp 24/01/2003 Nữ Lâm Đồng

4 2405111 0822110003 Nguyễn Bình Giang 29/08/2004 Nữ Đồng Nai

5 2405112 0521110005 Võ Ngọc Bảo Hân 28/08/2003 Nam Đồng Nai

6 2405113 0521110016 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 27/12/2003 Nữ TP HCM

7 2405114 0822110007 Bùi Thị Thảo Hiền 06/09/2004 Nữ Đồng Nai

8 2405115 0621110005 Nguyễn Minh Hiếu 23/10/2003 Nam Đồng Nai

9 2405116 0621110004 Trần Lê Minh Hùng 11/12/2000 Nam Đồng Nai Thi lại

10 2405117 1522110007 Nguyễn Thu Hương 10/01/2004 Nữ Đồng Nai

11 2405118 1121110006 Lý Gia Huy 08/01/2003 Nam Đồng Nai

12 2405119 0521110001 Hoàng Nguyễn Ánh Linh 30/03/2003 Nữ Đồng Nai

13 2405120 1522110002 Nguyễn Ngọc Gia Linh 21/07/2004 Nữ Thiếu đơn

14 2405121 0321110001 Nguyễn Thị Mỹ Loan 16/03/2003 Nữ Ninh Thuận

15 2405122 0221110018 Vũ Hoàng Long 21/02/2003 Nam Đồng Nai

16 2405123 0521110007 Quãng Đại Tân Lực 13/04/2003 Nam Thiếu đơn

17 2405124 0822110020 Hoàng Thảo Ngân 26/09/2002 Nữ Đồng Nai

18 2405125 0521110006 Võ Thị Kim Ngân 16/09/1997 Nữ Đồng Nai

19 2405126 0221110026 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 24/08/2003 Nữ Đồng Nai Thi lại

20 2405127 0121110005 Trần Vũ Lâm Nguyên 14/09/2003 Nam Đồng Nai

21 2405128 0121110006 Đinh Nguyễn Hoàng Nhi 05/10/2003 Nữ Đồng Nai

1 2405129 0620110006 Nguyễn Thị Minh Phương 15/06/2001 Nữ Đồng Nai Thi lại

2 2405130 0121110002 Nguyễn Hữu Quảng 06/02/2003 Nam Thanh Hóa

3 2405131 0121110011 Phạm Thanh Sơn 22/08/2003 Nam Đồng Nai

4 2405132 1121110008 Bùi Duy Tân 12/12/2003 Nam TP HCM

5 2405133 0621110009 Lê Văn Tây 15/11/2003 Nam Đồng Nai

6 2405134 1121110007 Lê Ngọc Phương Thái 24/05/2003 Nam Đồng Nai

7 2405135 0121110004 Nguyễn Thị Phương Thanh 26/07/2003 Nữ TT Huế

8 2405136 0822110006 Nguyễn Ngọc Thanh Thảo 29/10/2004 Nữ Đồng Nai

9 2405137 0521110012 Nguyễn Thị Như Thảo 30/01/2003 Nữ Đồng Nai

10 2405138 1121110010 Nguyễn Văn Hồng Thiện 08/12/2003 Nam Trà Vinh

11 2405139 0822110016 Lê Thị Thu 05/01/2004 Nữ Vĩnh Phúc

12 2405140 0121110003 Hoàng Thị Ngọc Thương 04/11/2003 Nữ Quảng Bình

13 2405141 0822110002 Nguyễn Thị Kim Thy 01/01/2004 Nữ Đồng Nai

14 2405142 1121110002 Trần Bảo Thy 21/04/2003 Nữ Đồng Nai

15 2405143 0521110003 Trần Văn Tình 25/10/2003 Nam Ninh Thuận
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16 2405144 0221110017 Đỗ Thị Ngọc Trâm 04/12/2003 Nữ Đồng Nai Thi lại

17 2405145 0121110008 Trần Minh Trí 16/01/2003 Nam BR - VT

18 2405146 1121110009 Lê Thị Tú Trinh 06/03/2003 Nữ Lâm Đồng

19 2405147 0121110007 Nguyễn Thành Trung 13/11/2003 Nam Bến Tre

20 2405148 0822110017 Nguyễn Thị Thảo Vân 23/12/2004 Nữ Thiếu đơn

21 2405149 0822110015 Trần Vũ Phương Vy 31/08/2004 Nữ Đồng Nai

22 2405150 0221110003 Lê Trần Hoàng Yến 30/03/2001 Nữ Đồng Nai

23 2405200 0621110023 Trần Lưu Trí 02/05/2001 Nam Đồng Nai Thi lại

1 2405151 0121000206 Trần Nguyễn Quỳnh Anh 18/06/1999 Nữ Đồng Nai

2 2405152 0121000428 Trần Văn Chung 29/10/1980 Nam Bình Thuận Thi lại

3 2405153 0121000426 Hoàng Thị Ngọc Diễm 30/12/1983 Nữ Bình Thuận

4 2405154 0121000344 Đỗ Thị Mỹ Dung 10/02/1995 Nữ Bình Thuận

5 2405155 0121000258 Lê Phước Dũng 26/02/1982 Nam TP HCM

6 2405156 0121000275 Phạm Đình Gioan 01/02/1967 Nam Phú Yên Thi lại

7 2405157 0121000323 Nguyễn Ngọc Diệu Hiền 01/11/1995 Nữ Đồng Nai

8 2405158 0121000413 Huỳnh Thị Mỹ Hiền 20/08/1985 Nữ Bình Thuận Thi lại

9 2405159 0121000253 Đỗ Thị Hiền 02/09/1984 Nữ Thanh Hóa Thi lại

10 2405160 0121000389 Trương Thu Hòa 01/10/1986 Nữ Đăk Lăk

11 2405161 0122130304 Trần Minh Hoàng 24/08/1986 Nam Khánh Hòa

12 2405162 0123000059 Chu Thị Huệ 14/11/1984 Nữ Nghệ An

13 2405163 0121000422 Trần Thị Thu Hương 11/01/1986 Nữ Hà Tĩnh

14 2405164 0121000405 Võ Thị Ngọc Huyền 15/10/1993 Nữ Bình Thuận

15 2405165 0121000308 Đỗ Thị Kim Lan 01/12/1985 Nữ Bình Thuận

16 2405166 0121000440 Nguyễn Thị Len 23/09/1985 Nữ Nam Định Thi lại

17 2405167 0121000368 Lê Thị Ngọc Liên 15/06/1986 Nữ Phú Thọ

18 2405168 0121000416 Trương Hoàng Vĩ Linh 15/05/1989 Nữ Bình Thuận Thi lại

19 2405169 0218000018 Kiều Kim Phượng Loan 11/07/1973 Nữ TP HCM

20 2405170 0121000210 Nguyễn Thị Lương 18/06/1998 Nữ Thanh Hóa

21 2405171 0121000356 Đoàn Thị Nga 23/09/1986 Nữ Hà Tĩnh Thi lại

22 2405172 0121000294 Phan Thị Thanh Ngân 11/05/1998 Nữ Đồng Nai

23 2405173 0122130302 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 24/03/1993 Nữ Khánh Hòa

24 2405174 0121000328 Nguyễn Văn Nguyên 26/10/1991 Nam Đồng Nai

25 2405175 0121000293 Nguyễn Thị Bích Nhã 16/03/1996 Nữ Phú Yên Thi lại

1 2405176 0121000235 Phạm Thị Thanh Nhàn 29/03/2000 Nữ Đồng Nai

2 2405177 0121000343 Đỗ Hồ Tuyết Như 12/07/2000 Nữ Đồng Nai

3 2405178 0121000361 Tạ Thị Nhung 23/07/1996 Nữ Hà Nội Thi lại

4 2405179 0121000245 Điểu Thị Nhị Nương 19/09/1985 Nữ Đồng Nai Thi lại

5 2405180 0123000058 Tiêu Ngọc Phương Tâm 19/12/1979 Nữ Bến Tre

6 2405181 0121000270 Nguyễn Thị Mỹ Thắm 15/10/1999 Nữ BR - VT

7 2405182 0121000250 Trần Thị Lệ Thanh 28/12/1997 Nữ BR - VT

8 2405183 0121130470 Đặng Chí Thành 01/02/1999 Nam Đồng Nai
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9 2405184 0121000371 Nguyễn Thị Thành 10/05/1980 Nữ Hà Tĩnh Thi lại

10 2405185 0121000256 Nguyễn Thị Thu Thảo 20/01/1988 Nữ Đồng Nai

11 2405186 0121000396 Trần Thị Thảo 18/03/1985 Nữ Bình Thuận

12 2405187 0121000458 Trần Thị Thảo 28/01/1996 Nữ Đăk Lăk

13 2405188 0122130303 Nguyễn Thị Kim Thoa 28/06/1987 Nữ Khánh Hòa

14 2405189 0121000448 Nguyễn Thị Thơm 28/05/1993 Nữ Nam Định Thị lại

15 2405190 0121000350 Nguyễn Thị Bích Thuận 01/01/1986 Nữ Quảng Nam

16 2405191 0121130063 Lâm Phạm Thị Minh Thương 10/07/1991 Nữ Đồng Nai

17 2405192 0121130468 Đinh Thị Lệ Thương 30/01/1999 Nữ Nghệ An

18 2405193 0121000403 Nguyễn Thị Thủy 12/01/1997 Nữ Bình Thuận

19 2405194 0121000424 Phạm Thị Thu Thủy 27/06/1996 Nữ Lâm Đồng

20 2405195 0121000438 Phạm Thị Bích Thủy 13/01/1961 Nữ Quảng Nam Thi lại

21 2405196 0121000404 Nguyễn Thị Minh Trang 15/02/1991 Nữ Bình Thuận Thi lại

22 2405197 0121130469 Trần Huỳnh Thanh Trúc 08/06/1998 Nữ Bình Dương

23 2405198 0121000331 Nguyễn Thị Kim Tuyến 18/02/1980 Nữ Hà Nội Thi lại

24 2405199 0121000423 Lê Thị Kim Yến 10/10/1990 Nữ Thanh Hóa Thi lại
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